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KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KÌ II

NĂM HỌC 2020 – 2021
Căn cứ Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 18/8/2020, UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 311/PGDĐT ngày 06/10/2020 của Phòng GD-ĐT thị xã về hướng dẫn nhiệm vụ  năm học 2020-2021 đối với Giáo dục tiểu học;

Căn cứ vào kết quả đạt được về các hoạt động giáo dục trong học kì I năm học: 2020 – 20201và tình hình thực tế của nhà trường. Chuyên môn xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ học kì II năm học: 2020 - 2021 gồm những nội dung cụ thể như sau:
I. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN HỌC KỲ I
 1. Giáo viên:
- Đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Giáo viên lên lớp có đủ hồ sơ, giáo án và đồ dùng dạy học. Đã đổi mới về soạn giảng. Bài soạn đã thể hiện được  định hướng phát triển NL, PC cho học sinh.
 
- Tất cả giáo viên đã hưởng ứng và tham gia đầy đủ các đợt tập huấn do nhà trường và cấp trên tổ chức. Tham gia bồi dưỡng các mođun của chương trình GDPT 2018.
      - Đã tổ chức thi Giữa HKI, cuối HKI và thống kê số liệu đầu đủ trên phần mềm Vnedu và Cơ sở dữ liệu ngành.

       - Đã tổ chức tốt chuyên đề cấp trường dạy học theo hướng phát triển NL và PC cho học sinh.
- Nhà trường đã gửi báo cáo kết quả cuối HKI lên cấp trên thông qua phần mềm Vnedu và Cơ sở dữ liệu ngành.

   2. Học sinh: 
* Đối với lớp 1:
            a.Chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục học sinh cuối học kì I đạt được như sau:
	TT
	MÔN HỌC
	HOÀN THÀNH

TỐT
	HOÀN THÀNH
	CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	Tiếng Việt
	16
	36
	14

	2
	Toán
	21
	34
	11

	3
	Đạo Đức
	17
	49
	0

	4
	Tự nhiên xã hội
	16
	50
	0

	5
	Nghệ thuật( Âm nhạc)
	17
	49
	0

	6
	Nghệ thuật(Mỹ thuật)
	16
	50
	0

	7
	HĐTN
	16
	50
	0

	8
	GDTC
	16
	50
	0


b. Năng lực 
	NĂNG LỰC CHUNG
	TỐT
	ĐẠT
	CẦN CỐ GẮNG

	Tự học, tự chủ
	16
	50
	0


	Giao tiếp, hợp tác
	16
	50
	0

	GQVĐ, sáng tạo
	16
	50
	0


	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ
	TỐT
	ĐẠT
	CẦN CỐ GẮNG

	Ngôn ngữ
	17
	49
	0

	Tính toán
	17
	49
	0

	Khoa học
	17
	49
	0

	Thẩm mỹ
	17
	49
	0

	Thể chất
	17
	49
	0


c. Phẩm chất 

	CÁC PHẨM CHẤT 
	TỐT
	ĐẠT
	CẦN CỐ GẮNG

	Yêu nước
	18
	48
	0

	Nhân ái
	18
	48
	0

	Chăm chỉ
	18
	48
	0

	Trách nhiệm
	18
	48
	0

	Trung thực
	18
	48
	0


 *Đối với lớp 2,3,4,5:
      a. Chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục:
	TT
	MÔN HỌC
	HOÀN THÀNH

TỐT
	HOÀN THÀNH
	CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	Tiếng Việt
	35
	144
	16

	2
	Toán
	39
	142
	14

	3
	Đạo Đức
	41
	154
	0

	4
	Tự nhiên xã hội
	17
	93
	0

	5
	Khoa học
	24
	61
	0

	6
	Lịch sử, Địa lý
	22
	63
	0

	7
	Âm nhạc
	45
	150
	0

	8
	Mỹ thuật
	36
	159
	0

	9
	Thủ công, Kĩ thuật
	35
	160
	0

	10
	Thể dục
	45
	151
	0

	11
	Ngoại ngữ
	26
	104
	0

	12
	Tiếng Ê Đê
	25
	96
	9


       b. Năng lực 
	CÁC NĂNG LỰC
	TỐT
	ĐẠT
	CẦN CỐ GẮNG

	Tự phục vụ, tự quản
	50
	145
	0

	Hợp tác
	49
	146
	0

	Tự học và giải quyết vấn đề
	48
	147
	0


c. Phẩm chất 

	CÁC PHẨM CHẤT 
	TỐT
	ĐẠT
	CẦN CỐ GẮNG

	Chăm học chăm làm
	51
	144
	0

	Tự tin trách nhiệm
	51
	144
	0

	Trung thực, kỉ luật
	51
	144
	0

	Đoàn kết, yêu thương
	50
	145
	0


- Đã tổ chức tốt Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
- Học sinh chưa hoàn thành HKI còn chiếm tỉ lệ cao trong tổng số học sinh toàn trường.

           II. KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN HỌC KÌ II

1. Về công tác tổ chức.

- Thực hiện chuyên môn HKII từ tuần 19 đến tuần 35.
- Các khối lớp báo cáo điểm, chất lượng HKI cho chuyên môn. Chuyên môn hoàn thiện báo cáo CSDL ngành cho PGD.

- Các tổ khối chấm VSCĐ cấp trường.

- Tổ chức chấm SKKN cấp trường ( Dự kiến tháng 3/2021).

- Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo ( tháng 3/2021).

- Tổ chức thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường năm học 2020 -2021 và tham gia thi GVCNG cấp thị xã.
- Tổ chức ôn luyện học sinh thi nghi thức Đội cấp cụm.
- Tổ chức ôn luyện và thi giao lưu “ Tiếng Việt của chúng em” cấp trường và cấp thị xã.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động khác do nhà trường và đoàn , PGD triển khai.

           2. Công tác chuyên môn

- Bắt đầu khung thời gian học kì II theo Quyết định của UBND tỉnh Đăk Lăk bắt đầu từ  ngày 11/01/2020 và kết thúc trước ngày 25/05/2021.
- Bắt đầu thực hiện chương trình học kì II từ ngày 11/1/2021 từ tuần 19.
- Chỉ đạo giáo viên và các tổ khối thực hiện kế hoạch dạy học từ tuần 19 đến tuần 35.

- Soạn giảng đảm bảo, đầy đủ, kịp thời, đúng tiến độ. Trình bày giáo án rõ ràng, khoa học, tích hợp đầy đủ các nội dung giáo dục biển đảo, giáo dục BVMT, giáo dục ứng phó với biến đổi khí hậu, TK NL-HQ, Tài liệu địa phương, AN-QP, …
- Mở chuyên đề cụm môn Tiếng Việt lớp 1( tháng 1/2021)

- Tiếp tục tham dự các chuyên đề cụm thuộc bộ sách mà nhà trường đã lựa chọn.
- Sinh hoạt chuyên môn và tiếp tục mở chuyên đề cấp trường theo kế hoạch; mở chuyên đề  “ Bàn tay nặn bột” cấp trường ( Dự kiến trong tháng 03/2021).

- BGH kiểm tra, theo dõi và đôn đốc giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, duy trì sĩ số, động viên học sinh đến lớp đến trường, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.

- Tiếp tục kiểm tra và chỉ đạo giáo viên dạy phụ đạo học sinh khó khăn trong học tập và Bồi dưỡng học sinh vượt trội nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học.

- BGH, Tổ khối trưởng tiếp tục kiểm tra hồ sơ tổ khối, hồ sơ giáo viên theo kế hoạch nhằm kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót của giáo viên và tổ khối.

- Tổ chức thi Giữa học kì II ( Khối 4,5) Toán (Tuần 25, 27) - Tiếng Việt (Tuần 28). 

- Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, hội họp, sinh hoạt chuyên môn do PGD và cấp trên tổ chức.

- Tổ chức thi Cuối học kì II cho khối 1 đến khối 5  (Tuần 34, 35). 

- Cập nhật phần mềm Vnedu và Cơ sở dữ liệu ngành.

- Bàn giao học sinh cuối lớp học, cấp học.

- Xét học sinh hoàn thành lớp học, cấp tiểu học.

- Thường xuyên kiểm tra việc chấm chữa bài của giáo viên cho học sinh trong nhà trường. Chấn chỉnh kịp thời những sai sót và rút kinh nghiệm. 
- Tổ chức chuyên đề đánh giá chuyên môn cuối năm học nhằm rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

- Vào học bạ cuối năm học 2020-2021;

  3. Công tác chủ nhiệm, duy trì sĩ số

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp, biện pháp đồng bộ trong việc duy trì sĩ số, hạn chế học sinh bỏ học trong học kì II.

- BGH thường xuyên kiểm tra sỉ số các lớp học, tổ chức các chuyên đề về công tác chủ nhiệm trong giáo dục đạo đức cho học sinh.

- Tiếp tục tăng cường công tác phối hợp với phụ huynh học sinh và các lực lượng giáo dục khác trên địa bàn nhằm hạn chế tình trạng học sinh nghỉ học, vận động học sinh bỏ học đến trường.

- Phấn đấu duy trì sỉ số 100%, không có học sinh bỏ học.

         4. Công tác khác
- Thực hiện các kế hoạch phổ cập giáo dục khác theo sự chỉ đạo của Phòng GD và chính quyền địa phương.
- Báo cáo số liệu phổ cập về xã và phòng GD.

- Xây dựng kế hoạch tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2021-2022 theo kết quả điều tra phổ cập mới nhất trên địa bàn thôn, buôn.

5. Chỉ tiêu phấn đấu:
  *Đối với lớp 1:

a. Chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục:
	TT
	MÔN HỌC
	HOÀN THÀNH

TỐT
	HOÀN THÀNH
	CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	Tiếng Việt
	15
	43
	8

	2
	Toán
	20
	39
	7

	3
	Đạo Đức
	15
	51
	0

	4
	Tự nhiên xã hội
	16
	50
	0

	5
	Nghệ thuật( Âm nhạc)
	16
	50
	0

	6
	Nghệ thuật(Mỹ thuật)
	16
	50
	0

	7
	HĐTN
	15
	51
	0

	8
	GDTC
	17
	49
	0


d. Năng lực 
	NĂNG LỰC CHUNG
	TỐT
	ĐẠT
	CẦN CỐ GẮNG

	Tự học, tự chủ
	18
	48
	0

	Giao tiếp, hợp tác
	18
	48
	0

	GQVĐ, sáng tạo
	18
	48
	0


	NĂNG LỰC ĐẶC THÙ
	TỐT
	ĐẠT
	CẦN CỐ GẮNG

	Ngôn ngữ
	18
	48
	0

	Tính toán
	18
	48
	0

	Khoa học
	18
	48
	0

	Thẩm mỹ
	18
	48
	0

	Thể chất
	18
	48
	0


e. Phẩm chất 

	CÁC PHẨM CHẤT 
	TỐT
	ĐẠT
	CẦN CỐ GẮNG

	Yêu nước
	20
	46
	0

	Nhân ái
	20
	46
	0

	Chăm chỉ
	20
	46
	0

	Trách nhiệm
	20
	46
	0

	Trung thực
	20
	46
	0


*Đối với lớp 2,3,4,5:
      a. Chất lượng các môn học và hoạt động giáo dục:
	TT
	MÔN HỌC
	HOÀN THÀNH

TỐT
	HOÀN THÀNH
	CHƯA HOÀN THÀNH

	1
	Tiếng Việt
	42
	148
	6

	2
	Toán
	44
	146
	6

	3
	Đạo Đức
	50
	146
	0

	4
	Tự nhiên xã hội
	20
	90
	0

	5
	Khoa học
	25
	60
	0

	6
	Lịch sử, Địa lý
	23
	62
	0

	7
	Âm nhạc
	46
	144
	0

	8
	Mỹ thuật
	40
	156
	0

	9
	Thủ công, Kĩ thuật
	40
	156
	0

	10
	Thể dục
	45
	151
	0

	11
	Ngoại ngữ
	30
	100
	0

	12
	Tiếng Ê Đê
	32
	98
	0


       b. Năng lực 
	CÁC NĂNG LỰC
	TỐT
	ĐẠT
	CẦN CỐ GẮNG

	Tự phục vụ, tự quản
	55
	141
	0

	Hợp tác
	50
	146
	0

	Tự học và giải quyết vấn đề
	50
	146
	0


d. Phẩm chất 

	CÁC PHẨM CHẤT 
	TỐT
	ĐẠT
	CẦN CỐ GẮNG

	Chăm học chăm làm
	55
	141
	0

	Tự tin trách nhiệm
	55
	141
	0

	Trung thực, kỉ luật
	55
	141
	0

	Đoàn kết, yêu thương
	55
	141
	0


 6.Biện pháp
 
- Chuyên môn lập kế hoạch, tổ chức, phân công, nhiệm vụ, chỉ đạo, giám sát và có các hình thức hỗ trợ, tư vấn để giúp GV hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Quán triệt GV soạn giảng đầy đủ, kịp thời, khoa học, đúng nội dung, có tích hợp các nội dung theo yêu cầu.


- Tiếp tục theo dõi việc giáo viên tăng cường sử dụng đồ dùng dạy học.

Trên đây là nội dung đánh giá các hoạt động trong học kỳ I và kế hoạch Học kỳ II năm học 2020-2021 của chuyên môn nhà trường. 
Đề nghị tổ khối trưởng, các đồng chí giáo viên nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch đã đề ra.
	Nơi nhận:                                                                                              
-HT(B/cáo)                                                                                                                               

- TKT, GV (th/hiện)                                                                                

- Lưu VT, CM 


	  KT/HIỆU TRƯỞNG

    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                     Vũ Thị Hiền



PHÒNG GD&ĐT TX BUÔN HỒ             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     TRƯỜNG TIỂU HỌC Y- NUÊ                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:     /KH- YN

                       Thống Nhất, ngày     tháng  01 năm 2019
 KẾ HOẠCH BỔ SUNG

Năm học : 2018-2019

A. KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỒNG GHÉP GIÁO DỤC
       QUỐC PHÒNG- AN NINH TRONG TRƯỜNG HỌC 
Căn cứ vào Thông tư số 01/2017/TT-BGD ngày 13 tháng 01 năm 2017 cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở.

Thực hiện theo sự triển khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2017/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo trong trường Tiểu học và Trung học cơ sở;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019, Trường Tiểu học Y- Nuê xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học lồng ghép quốc phòng an ninh trong nhà trường, vì vậy chuyên môn trường tiểu học Y Nuê  xây dựng kế hoạch dạy lồng ghép giáo dục quốc phòng và an ninh năm học 2018-2019 với nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC TIÊU:

- Tuyên truyền, giáo dục yêu tổ quốc, tự tôn dân tộc, chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo…..thực hiện học đi đôi với hành, gắn với kiến thức lý thuyết của các các môn học với tìm hiểu thực tiễn địa phương, góp phần hình thành và phát triển các năng lực chung của học sinh trong nhà trường.

- Đởi mới phương pháp  và hình thức tổ chức theo hướng xây dựng  các chủ đề dạy học tích hợp, vận dụng kiến thuecs liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn về quốc phòng an ninh, chủ quyền biên giới. biển đâỏ và đời sống kinh tế -xã hội của địa phương.

- Giáo dục tình yêu quê hương đát nước và năng lực ứng xử của họ sinh trước những vấn đề mang tính thời sự cảu thành phố và đất nước.

- Việc lồng ghép giáo giáo dục quốc phòng và an ninh pahir phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lúa tuổi, được tiến hành lồng ghép thông qua nội dung cảu các bài học đã có chương trình, sách giáo khao và thông qua các hoạt động ngoại khóa: tham quan di tích lịch sử, bảo tàng, nhà truyền thống, đon vị lực lượng vũ tảng, tổ chức trại hè, đọc sách, nghe, thi kể chuyện truyền thống, các cuộc thi tìm hiểu về quốc phòng và an ninh.   

II. KẾ HOẠCH VÀ NỘI DUNG DẠY LỒNG GHÉP GIÁO DỤC QP-AN:  

Giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học được thực hiện lồng ghép thông qua nội dung các bài trong các môn học Tiếng Việt, Tự nhiên và Xã hội, Đạo đức, Lịch sử và Địa lý tập trung vào một số chủ đề chính sau: tinh thần yêu nước, truyền thống lịch sử của dân tộc Việt Nam trong dựng nước và giữ nước; truyền thống lịch sử của quân đội và công an; một số kỹ năng sống phù hợp với sự phát triển của xã hội; giáo dục tình yêu quê hương, yêu hòa bình và yêu Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cụ thể:
1/  MÔN TIẾNG VIỆT :                                       

LỚP 1:

	STT
	Tên bài
	Hình thức nội dung lồng ghép

	1
	Bài 26: Tre Ngà Trang 54 TVT1

	Kể chuyện Thánh Gióng; nêu bật ý nghĩa chống giặc ngoại xâm; cây chông tre…

	     2
	Bài 36: Máy bay trang 74TVT1
	Giới thiệu hình ảnh một số loại máy bay dân sự và máy bay quân sự (bằng hình ảnh hoặc phim…)

	3
	Bài 70. Cột cờ Trang 142TVT1

	Giới thiệu hình ảnh một số loại máy bay dân sự và máy bay quân sự (bằng hình ảnh hoặc phim…)

	4
	Bài 93; Oan khoan,” Khôn ngoan… Gà đá nhau” Trang 22 TVT2
	Tại sao phải đoàn kết

	5
	Bài 95: Oanh doanh Trang 26 TVT2
	Giới thiệu tranh doanh trại bộ đội và giải thích từ “doanh trại” (bằng hình ảnh hoặc phim…)

	6
	Bài 101; Uyết. duyệt binh Trang 38 TVT2
	Giới thiệu tranh một số hình ảnh hoặc phim về duyệt binh của Quân đội nhân dân và Công an nhân dân Việt Nam

	7


	Chủ điểm : Gia đinh. Bài Qùa của bố. Trang 85 TVT2
	Đọc một bức thư có thật của bạn Nguyễn Hải Đăng có bố là bộ đội hải quân đóng ở đảo Trường Sa

	8
	Chủ điểm : Gia đình. Bài Dê con nghe lời mẹ. Trang 117 TVT2
	Giáo viên cung cấp một số kinh nghiệm phòng trẻ lạc

	9
	Chủ điểm: Thiên nhiên đất nước, Bài: Hồ Gươm Trang 118 TVT2
	Giáo viên kể sự tích Hồ Gươm và ca ngợi công lao của Vua Lê Lợi chống giặc ngoại xâm

	10


	Chủ điểm : Nhà trường Trang 129

TVT2
	Giới thiệu tranh trang phục của các chú bộ đội, công an:


LỚP 2
	STT
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	1
	Tuần 3.  Bài 3A: Bạn của Nai Nhỏ

Trang 23
	Kể chuyện nói về tình bạn là phải biết giúp đỡ, bảo vệ nhau, nhất là khi gặp hoạn nạn

	2
	Tuần 19. Bài 19C: Thư Trung thu

Trang 10
	Kể chuyện về hình ảnh Bác Hồ dành cho các cháu thiếu nhi trong dịp Tết Trung thu

	3
	Tuần 23. Bài 3A: Bác sĩ Sói

Trang 43
	Kể chuyện nói về xã hội hiện nay còn những kẻ xấu hay đi lừa gạt người khác nên các em phải cảnh giác

	4
	Tuần 24. Bài 24A: Quả tim khỉ

Trang 52
	Kể chuyện nói về lòng dũng cảm và mưu trí để thoát khỏi nguy hiểm

	5
	Tuần 25. Tập làm văn:  Sông, biển

(Bài 25A- Hoạt động 6 trang 64 hoặc bài 25B-Hoạt động 4 trang 72)
	Kể một câu chuyện về Ngô Quyền chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, Hải quân nhân dân Việt Nam chiến đấu…

	6
	Tuần 25. Bài 5A: Sơn Tinh -  Thủy Tinh ,Trang 61
	Giáo dục học sinh có ý thức bảo vệ môi trường để cải thiện khí hậu, giảm thiểu thiên tai

	7
	Tuần 32. Bài 32A: Chuyện quả bầu

Trang129
	Kể chuyện về sự đoàn kết giữa các dân tộc anh em làm nên sức mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù xâm lược


	8
	Tuần 33. Bài 33A: Bóp nát quả cam

Trang 139
	Giới thiệu thêm một số tấm gương anh hùng nhỏ tuổi

	9
	Tập viết:. Lượm

Trang 130
	Ca ngợi tinh thần mưu trí, dũng cảm của thiếu niên, nhi đồng Việt Nam chống giặc ngoại xâm


LỚP 3
	STT
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	1
	Tuần 13. Bài 13A: Người con của Tây Nguyên ,Trang 100

	Kể chuyện ca ngợi tinh thần chiến đấu mưu trí, sáng tạo của các dân tộc Việt Nam trong kháng chiến bảo vệ Tổ quốc

	2
	Tuần 13. Bài 13C: Cửa Tùng

Trang 105
	Nêu sự kiện chiến đấu của quân và dân ta ở Cửa Tùng trong chiến tranh chống Mỹ 



	3
	Tuần 14. Bài 14A: Người liên lạc nhỏ Trang 108
	Kể thêm các tấm gương dũng cảm, yêu nước của thiếu niên Việt Nam mà học sinh biết

	4
	Tuần 19. Bài 19A: Hai Bà Trưng

Trang 03
	Nêu gương những người Mẹ Việt Nam đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc 

	5
	Tuần 19. Bài 19C: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” Trang 10


	Kể các chế độ trong ngày các chú bộ đội, công an thực hiện.

	6
	Tuần 19. Bài 19C: Người con gái anh hùng Võ Thị Sáu

(Hoạt động thực hành)

Trang 10
	Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh của phụ nữ Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử



	7
	Tuần 19. Bài 19C: Tiếng bom Phạm Hồng Thái

(Hoạt động thực hành)

Trang 11
	Ca ngợi tinh thần dũng cảm, mưu trí, sáng tạo tuổi trẻ Việt Nam 

	8
	Tuần 20. Bài 20A: Ở lại với chiến khu

Trang 12
	Giới thiệu vị trí và vai trò của chiến khu Việt Bắc trong kháng chiến

	9
	Tuần 20. Bài 20C: Chú ở bên Bác Hồ 

Trang 17
	Giáo dục học sinh lòng biết ơn các anh hùng, liệt sĩ quân đội, công an đã anh dũng hy sinh trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh trật tự

	10
	Tuần 23. Bài 23B: Chính tả: Người sáng tác Quốc ca Việt Nam

Trang 42
	Giáo viên nêu ý nghĩa Quốc ca

	11
	Tuần 25. Bài 25C: Hội đua voi ở Tây Nguyên

Trang 60
	Kể chuyện voi tham gia vận chuyển hàng hóa cho bộ đội ở chiến trường Tây Nguyên


                                                          LỚP 4
	STT
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	1
	Tuần 5. Bài 5B: Gà Trống và Cáo

Trang 55
	Phải có tinh thần cảnh giác  mới có thể phòng và tránh được nguy hiểm

	2
	Tuần 7. Bài 7A: Trung thu độc lập

Trang 71
	Ca ngợi tình cảm của các chú bộ đội, công an dù trong hoàn cảnh nào vẫn luôn nghĩ về các cháu thiếu niên và nhi đồng

	3
	Tuần 12. Bài 12A -Chính tả: Người chiến sĩ giàu  nghị lực

Trang 126
	Ca ngợi tinh thần vượt mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ của các chú bộ đội và công an

	4
	Tuần 21. Bài 21A-Tập đọc: Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa

Trang 26
	Nêu hình ảnh các nhà khoa học Việt Nam đã cống hiến trọn đời phục vụ Tổ quốc 

	5
	Tuần 25: Tập đọc : Bài thơ tiểu đội xe không kính. Trang 71
	Nêu những khó khăn vất vả và sáng tạo của bộ đội, công an quên mình và thanh niên trong thiên tai, hỏa hoạn….

	6 
	Tuần  27: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia . Trang 69
	Nêu những tấm gương chú bộ đội, công an quên mình cứu dân trong thiên tai hỏa hoạn..


                                                            LỚP 5

	STT
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	1
	Tuần 1. Bài 1B: Kể chuyện  Lý Tự Trọng

Trang 12
	Nêu những tấm gương dũng cảm của tuổi trẻ Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 

	2
	Tuần 3. Bài 3A: Tập đọc: Lòng dân

Trang 27
	Nêu lên sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

	3
	Tuần 6. Bài 6A- Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ A-Pác-Thai

Trang 59
	Lấy ví dụ minh họa về tội ác diệt chủng ở Campuchia 1975-1979



	4
	Tuần 13. Bài 13A-Tập đọc: Người gác rừng tí hon

Trang 133
	Nêu những tấm gương học sinh có tinh thần cảnh giác, kịp thời báo công an bắt tội phạm

	5
	Tuần 13.  Bài 13B- Kể chuyện chứng kiến hoặc tham gia, Kể về một hành động dũng cảm bảo vệ môi trường

Trang 139
	Nêu những tấm gương học sinh tích cực tham gia phong trào xanh, sạch, đẹp ở địa phương, nhà trường

	6
	Tuần 19. Bài 19A: Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực

Trang 8
	Nêu những tấm gương anh dũng hy sinh trong kháng chiến chống giặc ngoại xâm

	7
	Tuần 20. Bài 20B-Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng

Trang 20
	Công lao to lớn của những người yêu nước trong việc đóng góp công sức, tiền bạc cho cách mạng Việt Nam



	8
	Tuần 22. Bài 20A-Tập đọc: Lập làng giữ biển

Trang 42
	Giáo viên cung cấp thông tin về một số chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ để ngư dân vươn khơi bám biển

	9
	Tuần 23. Bài 23B- Tập đọc: Chú đi tuần

Trang 56
	Giới thiệu những hoạt động hỗ trợ người dân vượt qua thiên tai bão lũ của bộ đội, công an Việt Nam

	10
	Tuần 25. Bài 25A- Tập đọc: Phong cảnh Đền Hùng

Trang 73
	Ca ngợi công lao to lớn của các Vua Hùng đã có công dựng nước và trách nhiệm của tuổi trẻ để bảo vệ đất nước

	11
	Tuần 31. Bài 31B- Tập đọc: Bầm ơi

Trang 137
	Sự hy sinh của những người Mẹ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc


2/ MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI
 LỚP 3

	STT
	                     Tên bài
	             Hình thức nội dung lồng ghép

	1
	 Tuần 11- Bài 23 : Phòng cháy khi ở nhà Trang 39

	Lấy ví dụ để minh chứng cho học sinh thấy hậu quả của những vụ cháy nhà( nhà, kho, rừng

	2
	 Tuần 15-Bài 29: Các hoạt động thông tin liên lạc Trang 51
	Nêu tác dụng thông tin trong cuộc sống


 3/MÔN ĐẠO ĐỨC:

LỚP 4
	STT
	Tuần
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	1
	1-2
	Bài 1. Trung thực trong học tập Trang 3
	Nêu những tấm gương nhặt được của rơi trả lại người mất

	2
	5-6
	Bài 3. Biết bày tỏ ý kiến Trang 8
	Biết nhận khuyết điểm, biết phê bình cái xấu là tốt

	3
	23-24
	Bài 11. Giữ gìn các công trình công cộng Trang 34
	Giải thích cho học sinh hiểu được lợi ích của việc bảo vệ tài sản chung

	4
	28-29
	Bài 13. Tôn trọng Luật Giao thông
Trang 40
	Ý nghĩa của việc tôn trọng Luật Giao thông, giữ gìn được tính mạng và tài sản của bản thân và cộng đồng

	5
	30-31
	Bài 14. Bảo vệ môi trường Trang 42
	Nêu tác hại ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe con người.


LỚP 5
	STT
	Tuần
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	1
	4-5
	Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của mình Trang 6
	Dũng cảm nhận trách nhiệm khi làm sai một việc gì đó, quyết tâm sửa chữa trở thành người tốt

	2
	23-24
	Bài 11: Yêu Tổ quốc Việt Nam Trang 34
	Kể chuyện những tấm gương bảo vệ chủ quyền biển, đảo

	3
	25-26
	Bài 12: Em yêu hòa bình Trang 37
	Học sinh kể những hoạt động, việc làm thể hiện tinh thần yêu chuộng hòa bình của nhân dân Việt Nam


4/ MÔN ĐỊA LÝ – LỊCH SỬ


                                                              LỚP 4

	Tuần
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	Tuần 1      
Tuần 4
	Phần Mở đầu. Bài 1: Môn Lịch sử và Địa lí, trang 3; Bài 2: Làm quen với bản đồ, Trang 7, tập một.
	Giới thiệu Bản đồ hành chính Việt Nam và khẳng định hai Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam 

	                       Tuần 1        

    Tuần 3
	Phần Địa lý. Bài 1: Dãy Hoàng Liên Sơn

Trang 6, tập một.
	Nêu ý nghĩa và tầm quan trọng của dãy Hoàng Liên Sơn trong cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm 

	    Tuần  8      Tuần 10
	Phần Địa lý. Bài 3: Tây Nguyên, Trang 82, tập một.
	Tinh thần đoàn kết, đồng cam cộng khổ của các dân tộc Tây Nguyên cùng với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và Mỹ 

	                  Tuần  33       Tuần 34
	Phần Địa lý. Bài 13: Biển, đảo và quần đảo

Trang 80, tập hai
	Phân tích và khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Biển Đông và 02 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa 


                                                      LỚP 5

	Tuần
	Tên bài
	Hình thức, nội dung lồng ghép

	Tuần 1       
Tuần 2
	Phần Địa lí. Bài 1: Việt Nam - Đất nước chúng ta, Trang 60, tập một
	Giới thiệu bản đồ Việt Nam và khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam.

	
	
	Làm rõ tầm quan trọng của vùng biển nước ta trong phát triển kinh tế và quốc phòng, an ninh


III/  TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
         Thực hiện bắt đầu từ học kỳ II và từ tuần 20 ngày 07 tháng 01 năm 2019
        Căn cức kế hoạch của chuyên môn  cập nhật đề nghị thầy cô thực hiện giảng dạy lồng ghép các nội dung trên một cách ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, tự nhiên, hợp lí, phù hợp với đặc điểm và trình độ học sinh; tránh tản mạn, ảnh hưởng đến nội dung bài học; trong từng bài giảng, chú trọng kết hợp hình ảnh minh họa; tổ chức cho học sinh tham quan bào tàng, nhà truyền thống, các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích lịch sử, nghe nhân chứng lịch sử kể chuyện và các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chơi các trò chơi dân gian theo đúng quy định 
        Trên đây là kế hoạch giảng dạy lông ghép QP-AN  của trường TH Y Nuê  năm học 2018- 2019, đề nghị toàn thể các giáo viên trong tổ, khối phối hợp thực hiện nghiêm túc để  đạt kết quả tốt.
B.KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG CHO HS
NĂM HỌC 2018-2019
Căn cứ vào Thông tư số 31/2017/TT-BGD ngày 18 tháng 12 năm 2017 cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho HS
  Căn cứ Nghị định  80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017  Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

 Căn cứ Quyết định 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018, phê duyệt đề án“Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ và theo sự triển khai của trường tiểu Y-Nuê  về việc dạy học Tâm lý học đường trong trường, vậy chuyên môn trường tiểu học Y Nuê  xây dựng kế hoạch dạy học Thực hành tâm lý học đường năm học 2018-2019 với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH- YÊU CẦU: 
1. Mục đích: 
-. Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp (khi cần thiết) đối với học sinh đang gặp phải khó khăn về tâm lý trong học tập và cuộc sống để tìm hướng giải quyết phù hợp, giảm thiểu tác động tiêu cực có thể xảy ra; góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện và phòng, chống bạo lực học đường.

-. Hỗ trợ học sinh rèn luyện kỹ năng sống; tăng cường ý chí, niềm tin, bản lĩnh, thái độ ứng xử phù hợp trong các mối quan hệ xã hội; rèn luyện sức khỏe thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng và hoàn thiện nhân cách.
2. Yêu cầu:
- Giáo viên chủ nhiệm  phải am hiểu đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh và phương pháp tư vấn để việc tư vấn có hiệu quả. Trong quá trình tư vấn giáo viên tư vấn cần giữ bí mật những vấn đề có tính nhạy cảm của học sinh, cha mẹ học sinh để tránh sự mặc cảm của các đối tượng được tư vấn.
- Thường xuyên trao đổi thông tin về học sinh  để nắm bắt đặc điểm phát triển tâm sinh lý lứa tuổi và hoàn cảnh của gia đình tác động của những thay đổi đó đối với học sinh ; phát hiện và có biện pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp đối với những biểu hiện bất thường của học sinh.
II. MỤC TIÊU: 
1.Giúp học sinh: 

· Chuyển từ hoạt động vui chơi là chủ đạo sang hoạt động học tập là chủ đạo
· Chuyển từ việc phụ thuộc nhiều vào bố mẹ sang hình thành cuộc sống độc lập tương đối
· Chuyển từ hoàn toàn được cha mẹ kiểm soát sang tự làm chủ bản thân và tự đưa ra quyết định
· Có những hiểu biết phù hợp về biểu hiện rối loạn tâm lý, gây hấn hoặc bạo lựctrong nhà trường
2. Giúp nhà trường

-Thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

- Phòng ngừa các công tác phát sinh không mong đợi về hiện tượng bạo lực học đường  

-Tăng cường năng lực tham vấn học đường của giáo viên và nhà trườn

II/ NỘI DUNG: 
1. Tư vấn tâm lý lứa tuổi, giới tính, hôn nhân, gia đình, sức khỏe sinh sản vị thành niên phù hợp với lứa tuổi.

2. Tư vấn, giáo dục kỹ năng, biện pháp ứng xử văn hóa, phòng, chống bạo lực, xâm hại và xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.

3. Tư vấn tăng cường khả năng ứng phó, giải quyết vấn đề phát sinh trong mối quan hệ gia đình, thầy cô, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác.

 4. Tư vấn kỹ năng, phương pháp học tập hiệu quả ,
 5. Tham vấn tâm lý đối với học sinh gặp khó khăn cần hỗ trợ, can thiệp, giải quyết kịp thời. Giới thiệu, hỗ trợ đưa học sinh đến các cơ sở, chuyên gia điều trị tâm lý đối với các trường hợp học sinh bị rối loạn tâm lý nằm ngoài khả năng tư vấn của nhà trường.
II.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỰC HÀNH TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG
· Dạy học theo nhóm

· Giải quyết vấn đề

· Nghiên cứu trường hợp

· Dạy học dự án

· Hỏi – Đáp

· Thuyết trình
III/ Kế hoach giảng dạy thực hành tâm lý học đường năm học 2018-2019:

1.Thời gian thực hiện :
   Các nội dung dạy học thực hành Tâm lý học đường được thực hiện theo từng nội chủ đề của chương trình. Mỗi tháng  thực hiện dạy học 2 chủ đề , mỗi chủ đề phải dạy 2 tiết từ lớp 1 đến lớp 5 vàotiết  hoạt động ngoài giờ lên lớp bắt đầu thực hiện từ tuần 20 theo nội dung kế hoạch cụ thể như sau:
2. Chủ đề cụ thể :
	Số thứ tự
	Nội dung chính
	                                                Chủ đề

	
	
	Lớp 1
	Lớp 2
	Lớp 3
	Lớp 4
	Lớp 5

	   1
	Làm chủ bản thân
	Cảm xúc ngày đầu đến trường
	Tính tự lập
	Căng thẳng học đường
	Kiên trì trong học tập
	Kỉ luật tự giác

	2
	Lối sống học đường
	Chào hỏi
	Giữ lời hứa
	Nhận lỗi và sửa lỗi
	Tôn trọng sự khác biệt của người khác
	Hành vi văn hóa học đường

	   3
	Khó khăn trong học tập
	Không muốn đi học
	Mất tập trung trong giờ học
	Khó ghi nhớ
	Không hứng thú học tập
	Khó thích nghi với cái mới

	4
	Lo lắng
	Khi yêu cầu không được đáp ứng
	Khi cha mẹ vắng nhà
	Lo lắng trước kì kiểm tra
	Khi có nỗi buồn
	Lo lắng quá mức

	    5
	Khủng hoảng
	Khi em mắc lỗi
	Bị bạn trong lớp chê cười
	Bị thầy cô nhắc nhở phê bình
	Bị bạn bè từ chối chơi chung
	Bị cha mẹ hiểu lầm

	6
	Biểu hiện rối loạn tâm lí học đường
	Hay la hét
	Hay cáu giận
	Chìm đắm trong thế giới ảo
	Thờ ơ ngại giao tiếp với mọi người
	Cô đơn khi ở nhà

	7
	Gây hấn trong học đường
	Tranh cãi khi chơi
	Hay phá phách đồ của người khác
	Trêu chọc bạn bè
	Chống đối người lớn
	Dễ bị kích động

	8
	Bạo lực học đường
	Quấy rối ở trường
	Bắt nạt ở trường
	Khích bác nhau trong lớp học
	Đánh nhau ở trường học
	Tránh nguy cơ bị xâm hại


3. Tài liệu giảng dạy thực hành tâm lý học đường :

· Thực hành tâm lý học đường lớp 1– Huỳnh Thị Vân Châu ( Chủ biên), Đỗ Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Mai.

· Thực hành tâm lý học đường lớp 2 – Huỳnh Thị Vân Châu ( Chủ biên), Đỗ Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Mai.

· Thực hành tâm lý học đường lớp 3 – Huỳnh Thị Vân Châu ( Chủ biên), Đỗ Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Mai.
· Thực hành tâm lý học đường lớp 4 – Huỳnh Thị Vân Châu ( Chủ biên), Đỗ Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Mai.

· Thực hành tâm lý học đường lớp 5 – Huỳnh Thị Vân Châu ( Chủ biên), Đỗ Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Mai.

        Trên đây là kế hoạch giảng dạy thực hành tâm lý học đường  của trường TH Y Nuê  năm học 2018- 2019, đề nghị toàn thể các giáo viên trong tổ, khối phối hợp thực hiện nghiêm túc để  đạt kết quả tốt.
	Nơi nhận:                                                                                              
-PhòngGD&ĐT(B/cáo)                                                                     - BGH, Bộ phận CM (Theo dõi, T/chức th/hiện)                                                            

- TKT, GV (th/hiện)                                                                                

- Lưu VT 


	  KT/HIỆU TRƯỞNG

    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                  H- Lun B Krông




B.KẾ HOẠCH DẠY HỌC THỰC HÀNH TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

 Căn cứ vào Thông tư số 31/2017/TT-BGD ngày 18 tháng 12 năm 2017 cuả Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho HS
  Căn cứ Nghị định  80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017  Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường

 Căn cứ Quyết định 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018, phê duyệt đề án“Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Buôn Hồ và theo sự triển khai của trường tiểu Y-Nuê  về việc dạy học Tâm lý học đường trong trường, vì vậy tổ khối 2+3 xây dựng kế hoạch dạy học Thực hành tâm lý học đường năm học 2018-2019 với nội dung cụ thể như sau:

I.MỤC TIÊU: 

Giúp học sinh: 

· Chuyển từ hoạt động vui chơi là chủ đạo 
· sang hoạt động học tập là chủ đạo
· Chuyển từ việc phụ thuộc nhiều vào bố mẹ 
· sang hình thành cuộc sống độc lập tương đối
· Chuyển từ hoàn toàn được cha mẹ kiểm soát 
· sang tự làm chủ bản thân và tự đưa ra quyết định
· Có những hiểu biết phù hợp về biểu hiện 
· rối loạn tâm lý, gây hấn hoặc bạo lực trong nhà trường
 Giúp nhà trường

· Thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác tư vấn 

· tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông

· Phòng ngừa các công tác phát sinh không mong đợi về hiện tượng bạo lực học đường  

· Tăng cường năng lực tham vấn học đường của giáo viên và nhà trườn
II.PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC THỰC HÀNH TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG
· Dạy học theo nhóm

· Giải quyết vấn đề

· Nghiên cứu trường hợp

· Dạy học dự án

· Hỏi – Đáp

· Thuyết trình
	Thời gian
	Nội dung

	Tháng 01 năm 2019
	

	Tháng 2 năm 2019
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	Tháng 4 năm 2019
	


Lớp 3

	Thời gian
	Nội dung

	Tháng 01 năm 2019
	

	Tháng 2 năm 2019
	

	Tháng 3 năm 2019
	

	Tháng 4 năm 2019
	


- Chương trình hiện hành: Hoạt động ngoài giờ
- Chương trình mới: Hoạt động trải nghiệm
IV.CẤU TRÚC MỖI CHỦ ĐỀ THỰC HÀNH TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG
       Quan sát -  Nhận biết -  Ứng dụng -  trải nghiệm

V.TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
	Hoạt động
	Mục tiêu

	1.Hoạt động
QUAN SÁT 
	Học sinh làm quen và bước đầu biết và 

tiếp nhận khái niệm có hệ thống.

	2.Hoạt động
NHẬN BIẾT 
	Liên hệ giữa khái niệm với sự xuất hiện của nó trong thực tiễn nhà trường.

	3. Hoạt động
ỨNG XỬ
	Tạo cơ hội cho học sinh vận dụng kiến thức 

đã học nhằm tạo nên sự hiểu biết nhất định 

đối với lĩnh vực này.

	4.Hoạt động
TRẢI NGHIỆM 
	Tạo cơ hội cho học sinh luyện tập những 

kiến thức đã học theo những hình thức 

khác nhau như bài tập, thảo luận, seminar (xemina), dự án,…


VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Tổ chức chuyên môn.

       Xây dựng kế hoạch của tổ, triển khai đến toàn thể thành viên trong tổ để thực hiện.

2.Giáo viên:

       Căn cứ kế hoạch của tổ cập nhật lên kế hoạch giảng dạy hằng tuần, tháng vào Hoạt động ngoài giờ lên lớp để thực hiện; đồng thời dành thời gian nghiên cứu và thực hiện việc dạy học thực hành Tâm lý học đường theo kế hoạch đề ra.

3. Thời gian thực hiện:  Bắt đầu từ học kỳ II và từ tuần 20 tháng 01 năm 2019

